
 
 

Phụ lục V 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG; 

BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC  

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)  

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)  

STT Tên TTHC 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực Môi trường 

1 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

2 
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

3 Cấp giấy phép môi trường 

4 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

5 Cấp lại giấy phép môi trường 

I Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

1 Phê duyệt Phương án khai thác mẫu vật loài nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên 

2 Cấp giấy phép trao đổi, tặng cho mẫu vật của loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học  

4 Thả động vật nuôi sinh sản tại cơ sở nuôi, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học về môi trường tự nhiên 
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STT Tên TTHC 

5 Đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại 

6 Gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen 

7 Cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen 

8 Cấp lại Giấy phép tiếp cận nguồn gen 

9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học  

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I Lĩnh vực Môi trường 

1 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường 
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Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Lĩnh vực môi trường 

1. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). 

a. Trường hợp dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý   

Thời gian giải quyết (ngày) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền giải 

quyết 

Tại Bộ phận 

một cửa bất 

kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số hóa 

hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

 

0,25 ngày 

 

0,25 ngày 

Bước 2 Thẩm định hồ sơ 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

(Sở NN&MT) 

 

 

 

Chi cục BVMT:  

Rà soát đối tượng đánh giá tác động môi trường và thẩm quyền 

thẩm định báo cáo ĐTM 

(a) Công chức 

thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục 

BVMT (LĐCC) 

 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng ĐTM và thẩm quyền báo cáo 

ĐTM 

(a) Công chức 

thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục 

BVMT (LĐCC) 

Chuyển sang 

thực hiện 

tại Bước 4 
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2.2 
Trường hợp hồ sơ không đúng đối tượng ĐTM và thẩm quyền 

báo cáo ĐTM 

(a) Công chức 

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét    văn 

bản 

 

 

(1) 
Chi cục Bảo vệ môi trường 

(Chi cục BVMT): Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ 

(a) Công chức 

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét  văn bản 

04 ngày 04 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 01 ngày 01 ngày 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với không đúng đối tượng ĐTM 

hoặc thẩm quyền báo cáo ĐTM 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 4 Tổ chức thẩm định 

Sở NN&MT; 

Hội đồng thẩm định 

(HĐTĐ) 

 

 

Bước 5 
Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng ĐTM và đúng thẩm 

quyền báo cáo ĐTM 
  

 

(1) 

Chi cục BVMT: 

Dự thảo các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ thẩm định báo 

cáo ĐTM theo quy định1 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

05 ngày 05 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 01 ngày 01 ngày 

(3) 

HĐTĐ: 

(a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ý kiến nhận xét. 

(b) Tổ chức phiên họp chính thức của HĐTĐ (tổ chức khảo sát thực 

tế; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia trong trường hợp cần thiết) 

- Trường hợp 1: Hồ sơ     báo cáo ĐTM được thông qua không 

Ủy viên HĐTĐ 17,5 ngày 17,5 ngày 

 
1 Theo quy định hiện hành, các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM gồm: Quyết định thành lập HĐTĐ; Giấy mời họp thẩm định, kiểm tra thực tế (trong trường hợp cần 

thiết); Thông báo nộp phí. Trường hợp có quy định mới ban hành thì cập nhật theo quy định mới. 
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cần chỉnh sửa bổ sung (chuyển Bước 8) 

- Trường hợp 2: Hồ sơ báo cáo ĐTM được thông qua nhưng 

phải chỉnh sửa, bổ sung 

Trường hợp 3: Hồ sơ báo cáo ĐTM không được thông qua 

(c) Hoàn thiện biên bản thẩm định 

(4) Chi cục BVMT: Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

05 ngày 05 ngày 

(5) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 01 ngày 01 ngày 

Bước 6 Trả kết quả giải quyết TTHC 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên  

0,25 ngày 

 

 

0,25 ngày 

Bước 7 Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung (Trường hợp 2) hoặc lập lại hồ sơ (Trường hợp 3) 

Không tính vào thời gian thực 

hiện quy trình của 

Sở NN&MT 

 

(a) Trường hợp 2:  

Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ báo cáo ĐTM theo yêu cầu 

của HĐTĐ và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên để thực hiện quy trình từ Bước 7 

Chủ dự án - - 

(b) Trường hợp 3: 

Chủ dự án lập lại báo cáo ĐTM và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận một cửa 

trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để thực hiện quy trình từ Bước 1 

Chủ dự án - - 

Bước 8 Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với Trường hợp 2 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 9 Soát xét hồ sơ2, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM hoặc dự thảo văn bản trả lại hồ sơ   

(1) 
Chi cục BVMT: 

(a) Trường hợp 1: 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 
8,5 ngày 8,5 ngày 

 
2 Lấy ý kiến cơ quan nhà nước quản lý công trình thuỷ lợi (nếu có). 



6 
 

Dự thảo văn bản trình và Dự thảo quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo ĐTM 

(b) Trường hợp 2: 

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trình và Dự thảo quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM 

+ Hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trả hồ sơ về Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để trả lại Chủ dự án tiếp 

tục chỉnh sửa, bổ sung; quay lại quy trình từ Bước 7 

(b) LĐCC soát xét   văn bản 

(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 01 ngày 01 ngày 

Bước 10 Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM UBND tỉnh 05 ngày 05 ngày 

Bước 11 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 

chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

   45 ngày 45 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 

- Đối với hồ sơ được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 45 ngày. 

- Đối với hồ sơ được thông qua không cần chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 44,75 ngày. 

b. Trường hợp dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c,d,đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý   

Thời gian giải quyết (ngày) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền giải 

quyết 

Tại Bộ phận 

một cửa bất 

kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số hóa 

hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên  

0,25 ngày 

 

0,25 ngày 
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Bước 2 Thẩm định hồ sơ 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

(Sở NN&MT) 

 

 

 

Chi cục BVMT:  

Rà soát đối tượng đánh giá tác động môi trường và thẩm quyền 

thẩm định báo cáo ĐTM 

(a) Công chức 

thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục 

BVMT (LĐCC) 

 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng ĐTM và thẩm quyền báo cáo 

ĐTM 

(a) Công chức 

thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục 

BVMT (LĐCC) 

Chuyển sang 

thực hiện 

tại Bước 4 

2.2 
Trường hợp hồ sơ không đúng đối tượng ĐTM và thẩm quyền 

báo cáo ĐTM 

(a) Công chức 

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét    văn 

bản 

 

 

(1) 
Chi cục Bảo vệ môi trường 

(Chi cục BVMT): Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ 

(a) Công chức 

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

04 ngày 04 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 01 ngày 01 ngày 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với không đúng đối tượng ĐTM 

hoặc thẩm quyền báo cáo ĐTM 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 4 Tổ chức thẩm định 

Sở NN&MT; 

Hội đồng thẩm định 

(HĐTĐ) 

 

 

Bước 5 
Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng ĐTM và đúng thẩm 

quyền báo cáo ĐTM 
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(1) 

Chi cục BVMT: 

Dự thảo các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ thẩm định báo 

cáo ĐTM theo quy định3 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét     văn 

bản 

04 ngày 04 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

(3) 

HĐTĐ: 

(a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ý kiến nhận xét. 

(b) Tổ chức phiên họp chính thức của HĐTĐ (tổ chức khảo sát thực 

tế; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia trong trường hợp cần thiết) 

- Trường hợp 1: Hồ sơ báo cáo ĐTM được thông qua không cần 

chỉnh sửa bổ sung (chuyển Bước 8) 

- Trường hợp 2: Hồ sơ báo cáo ĐTM được thông qua nhưng 

phải chỉnh sửa, bổ sung 

Trường hợp 3: Hồ sơ  báo cáo ĐTM không được thông qua 

(c) Hoàn thiện biên bản thẩm định 

Ủy viên HĐTĐ 

 
10 ngày 10 ngày 

(4) Chi cục BVMT: Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét  văn bản 

04 ngày 04 ngày 

(5) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 01 ngày 01 ngày 

Bước 6 Trả kết quả giải quyết TTHC 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên  

0,25 ngày 

 

0,25 ngày 

Bước 7 Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung (Trường hợp 2) hoặc lập lại hồ sơ (Trường hợp 3) 

Không tính vào thời gian thực 

hiện quy trình của 

Sở NN&MT 

 (a) Trường hợp 2:  Chủ dự án - - 

 
3 Theo quy định hiện hành, các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM gồm: Quyết định thành lập HĐTĐ; Giấy mời họp thẩm định, kiểm tra thực tế (trong trường hợp cần 

thiết); Thông báo nộp phí. Trường hợp có quy định mới ban hành thì cập nhật theo quy định mới. 
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Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ báo cáo ĐTM theo yêu cầu 

của HĐTĐ và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên để thực hiện quy trình từ Bước 7 

(b) Trường hợp 3: 

Chủ dự án lập lại báo cáo ĐTM và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận một cửa 

trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để thực hiện quy trình từ Bước 1 

Chủ dự án - - 

Bước 8 Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với Trường hợp 2 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 9 Soát xét hồ sơ4, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM hoặc dự thảo văn bản trả lại hồ sơ   

(1) 

Chi cục BVMT: 

(a) Trường hợp 1: 

Dự thảo văn bản trình và Dự thảo quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo ĐTM 

(b) Trường hợp 2: 

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trình và Dự thảo quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM 

+ Hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trả hồ sơ về Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để trả lại Chủ dự án tiếp 

tục chỉnh sửa, bổ sung; quay lại quy trình từ Bước 7 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét   văn bản 

8,5 ngày 8,5 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 01 ngày 01 ngày 

Bước 10 Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM UBND tỉnh 05 ngày 05 ngày 

Bước 11 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 

chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

   35 ngày 35 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 

- Đối với hồ sơ được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 35 ngày. 

- Đối với hồ sơ được thông qua không cần chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 34,75 ngày. 

c. Trường hợp thẩm định bằng hình thức lấy ý kiến đối với dự án đầu tư công đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công 
 

4 Lấy ý kiến cơ quan nhà nước quản lý công trình thuỷ lợi (nếu có). 
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Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý   

Thời gian giải quyết (ngày) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền giải 

quyết 

Tại Bộ phận 

một cửa bất 

kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số hóa  

hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên  

0,25 ngày 

 

0,25 ngày 

Bước 2 Thẩm định hồ sơ 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

(Sở NN&MT) 

 

 

 

Chi cục BVMT:  

Rà soát đối tượng đánh giá tác động môi trường và thẩm quyền 

thẩm định báo cáo ĐTM 

(a) Công chức 

thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục 

BVMT (LĐCC) 

 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng ĐTM và thẩm quyền báo cáo 

ĐTM 

(a) Công chức 

thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục 

BVMT (LĐCC) 

Chuyển sang 

thực hiện 

tại Bước 4 

2.2 
Trường hợp hồ sơ không đúng đối tượng ĐTM và thẩm quyền 

báo cáo ĐTM 

(a) Công chức 

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét    văn 

bản 
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(1) 
Chi cục Bảo vệ môi trường 

(Chi cục BVMT): Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ 

(a) Công chức 

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

04 ngày 04 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với không đúng đối tượng ĐTM 

hoặc thẩm quyền báo cáo ĐTM 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 4 Tổ chức thẩm định 

Sở NN&MT; 

Hội đồng thẩm định 

(HĐTĐ) 

 

 

Bước 5 
Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng đối tượng ĐTM và đúng thẩm 

quyền báo cáo ĐTM 
  

 

(1) 

Chi cục BVMT: 

Dự thảo các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ thẩm định báo 

cáo ĐTM theo quy định5 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

02 ngày 02 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

(3) 

HĐTĐ: 

(a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ý kiến nhận xét. 

(b) Tổ chức lấy ý kiến (tổ chức khảo sát thực tế trong trường hợp 

cần thiết) 

- Trường hợp 1: Hồ sơ báo cáo ĐTM được thông qua không cần 

chỉnh sửa bổ sung (chuyển Bước 8) 

- Trường hợp 2: Hồ sơ báo cáo ĐTM được thông qua nhưng phải 

chỉnh sửa, bổ sung 

Trường hợp 3: Hồ sơ báo cáo ĐTM không được thông qua 

Ủy viên HĐTĐ 

 
4,5 ngày 4,5 ngày 

 
5 Theo quy định hiện hành, các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM gồm: Quyết định thành lập HĐTĐ; Giấy mời họp thẩm định, kiểm tra thực tế (trong trường hợp cần 

thiết); Thông báo nộp phí. Trường hợp có quy định mới ban hành thì cập nhật theo quy định mới. 
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(c) Hoàn thiện biên bản thẩm định 

(4) Chi cục BVMT: Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

02 ngày 02 ngày 

(5) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 6 Trả kết quả giải quyết TTHC 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên  

0,25 ngày 

 

0,25 ngày 

Bước 7 Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung (Trường hợp 2) hoặc lập lại hồ sơ (Trường hợp 3) 

Không tính vào thời gian thực 

hiện           quy trình của 

Sở NN&MT 

 

(a) Trường hợp 2:  

Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ báo cáo ĐTM theo yêu cầu 

của HĐTĐ và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên để thực hiện quy trình từ Bước 7 

Chủ dự án - - 

(b) Trường hợp 3: 

Chủ dự án lập lại báo cáo ĐTM và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận một cửa 

trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để thực hiện quy trình từ Bước 1 

Chủ dự án - - 

Bước 8 Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với Trường hợp 2 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 9 Soát xét hồ sơ6, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM hoặc dự thảo văn bản trả lại hồ sơ   

(1) 

Chi cục BVMT: 

(a) Trường hợp 1: 

Dự thảo văn bản trình và Dự thảo quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo ĐTM 

(b) Trường hợp 2: 

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trình và Dự thảo quyết 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

09 ngày 09 ngày 

 
6 Lấy ý kiến cơ quan nhà nước quản lý công trình thuỷ lợi (nếu có). 
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định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM 

+ Hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trả hồ sơ về Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để trả lại Chủ dự án tiếp 

tục chỉnh sửa, bổ sung; quay lại quy trình từ Bước 7 

(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 10 Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM UBND tỉnh 05 ngày 05 ngày 

Bước 11 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 

chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

   25 ngày 25 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 

- Đối với hồ sơ được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 25 ngày. 

- Đối với hồ sơ được thông qua không cần chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 24,75 ngày. 

2. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (CPM) trong hoạt động khai thác khoáng 

sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

Thứ tự             

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý  

Thời gian giải quyết (ngày) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số 

hóa  hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 
 

0,25 ngày  
0,25 ngày 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường                            

(Sở NN&MT) 

 
 

2.1 Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại Bước 4 (a) Công chức Chuyển sang 
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thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục 

BVMT (LĐCC) 

thực hiện 

tại Bước 4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

(1) 
Chi cục Bảo vệ môi trường (Chi cục BVMT)): Dự thảo văn bản thông 

báo trả hồ sơ 

(a) Công chức 

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét              

văn bản 

04 ngày 04 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 4 Tổ chức thẩm định 
Sở NN&MT; Hội đồng 

thẩm định (HĐTĐ) 
 

 

(1) 

Chi cục BVMT: 

Dự thảo các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ thẩm định 

phương án CPM theo quy định7 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét     văn 

bản 

03 ngày 03 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 01 ngày 01  ngày 

(3) 

HĐTĐ: 

(a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ý kiến nhận xét. 

(b) Tổ chức phiên họp chính thức của HĐTĐ (tổ chức khảo sát   

thực tế trong trường hợp              cần thiết) 

- Trường hợp 1: Hồ sơ Phương án CPM được thông qua không 

cần chỉnh sửa bổ sung (chuyển Bước 8) 

- Trường hợp 2: Hồ sơ Phương án CPM được thông qua nhưng 

phải chỉnh sửa, bổ sung 

Trường hợp 3: Hồ sơ Phương án CPM không được thông qua 

Ủy viên HĐTĐ 

 
12 ngày 12 ngày 

 
7 Theo quy định hiện hành, các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM gồm: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định; Giấy mời họp thẩm định, kiểm tra thực tế (trong trường 

hợp cần thiết); Thông báo nộp phí. Trường hợp có quy định mới ban hành thì cập nhật theo quy định mới. 
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(c) Hoàn thiện biên bản thẩm định 

(4) Chi cục BVMT: Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

03 ngày 03 ngày 

(5) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 5 Trả kết quả giải quyết TTHC 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 6 Chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (Trường hợp 2) hoặc lập lại hồ sơ (Trường hợp 3) 

Không tính vào thời gian thực 

hiện quy trình của 

Sở NN&MT 

 

(a) Trường hợp 2:Chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ Phương án 

CPM theo yêu cầu của HĐTĐ và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận một cửa 

trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để thực hiện quy trình từ Bước 7 

Chủ cơ sở - - 

(b) Trường hợp 3: Chủ cơ sở lập lại Phương án CPM và nộp lại 

hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để 

thực hiện quy trình từ Bước 1 

Chủ cơ sở - - 

Bước 7 
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với Trường hợp 

2 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 8 
Soát xét hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án CPM hoặc dự thảo văn bản trả lại hồ 

sơ 
 

 

(1) 

Chi cục BVMT: 

(a) Trường hợp 1: 

Dự thảo văn bản trình và Dự thảo quyết định phê duyệt CPM. 

(b)Trường hợp 2: 

+ Hồ sơ đủ điều kiện:Dự thảo văn bản trình và Dự thảo quyết 

định phê duyệt CPM. 

+ Hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trả hồ sơ về Bộ 

phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên trả lại Chủ dự 

án tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung; quay lại quy trình từ Bước 7. 

(a)Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

05 ngày 05 ngày 
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(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 9 Phê duyệt phương án CPM UBND tỉnh 04 ngày 04 ngày 

Bước 10 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho 

tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

   30 ngày 30 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 

- Đối với hồ sơ được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 30 ngày. 

- Đối với hồ sơ được thông qua không cần chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 29,75 ngày. 

 

 3. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép môi trường (GPMT). 

3.1. Cấp giấy phép môi trường: Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Thứ tự  

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý  

Thời gian giải quyết (ngày) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số hóa 

hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 
0,25 ngày 

 

0,25 ngày 

 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường (Sở NN&MT) 
 

 

2.1 Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại Bước 4 

(a) Công chức             thụ 

lý hồ sơ (Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục BVMT 

Chuyển sang  

thực hiện Bước 4 



17 
 

(LĐCC) 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

(1) 
Chi cục Bảo vệ môi trường (Chi cục BVMT): Dự thảo văn bản thông báo trả 

hồ sơ 

(a) Công chức               

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC    

soát xét văn bản 

4 ngày 4 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở  0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 4 Tổ chức thẩm định/kiểm tra 

Sở NN&MT; 

Hội đồng thẩm định 

(HĐTĐ)/ Đoàn kiểm tra 

 

 

(1)   

Chi cục BVMT:  

Dự thảo các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ cấp GPMT theo quy 

định8  

(a) Công chức             dự 

thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét 

văn bản 

02 ngày 02 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

(3)   

HĐTĐ/Đoàn kiểm tra: 

(a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ý kiến nhận xét. 

(b) Tổ chức phiên họp chính thức của HĐTĐ (tổ chức khảo sát thực tế 

trong trường hợp cần thiết) hoặc Tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở (thực 

hiện quan trắc chất thải đối với cơ sở thuộc đối tượng theo quy định): 

- Trường hợp 1: Hồ sơ cấp GPMT được thông qua không cần chỉnh sửa 

bổ sung (chuyển Bước 8) 

- Trường hợp 2: Hồ sơ cấp GPMT được thông qua nhưng phải chỉnh 

Thành viên 

HĐTĐ/ 

Đoàn kiểm tra 

4,5 ngày 4,5 ngày 

 
8 Theo quy định hiện hành, các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ cấp GPMT gồm: Văn bản đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT; văn bản tham vấn cơ quan quản lý nhà nước 

quản lý công trình thủy lợi, văn bản tham vấn chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, văn bản tham vấn UBND cấp tỉnh liền kề và văn 

bản lấy ý kiến tham vấn của tổ chức chuyên môn về kết quả tính toán mô hình phát tán ô nhiễm, sự cố môi trường (nếu có); các văn bản tổ chức thẩm định/kiểm tra (Quyết định thành lập HĐTĐ/Đoàn 

kiểm tra, Giấy mời họp/kiểm tra, thông báo nộp phí và dự toán kinh phí quan trắc chất thải sau xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường đối với cơ sở trong thông báo nộp phí). Trường hợp có quy định 

mới ban hành thì cập nhật theo quy định mới. 
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sửa, bổ sung 

- Trường hợp 3: Hồ sơ cấp GPMT không được thông qua 

(c) Hoàn thiện biên bản thẩm định/kiểm tra 

(4)   Chi cục BVMT: Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định/kiểm tra 

(a) Công chức dự thảo 

văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn 

bản 

02 ngày 02 ngày 

(5) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 5 
Bộ phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên: Trả kết quả giải 

quyết TTHC  

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 6 Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (Trường hợp 2) hoặc lập lại hồ sơ (Trường hợp 3) 
Không tính vào thời gian thực 

hiện quy trình của    Sở NN&MT 

 

(a) Trường hợp 2: Chủ dự án/cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cấp 

GPMT theo yêu cầu của HĐTĐ/Đoàn kiểm tra và nộp lại hồ sơ tại Bộ 

phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để thực hiện quy trình 

từ Bước 8 

Chủ dự án/cơ sở - - 

(b) Trường hợp 3: Chủ dự án/cơ sở lập lại hồ sơ cấp GPMT và 

nộp lại hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên 

để thực hiện quy trình từ Bước 1 

Chủ dự án/cơ sở - - 

Bước 7 
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với Trường hợp 2 

 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 8 
Soát xét hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp GPMT hoặc dự thảo văn bản 

trả lại hồ sơ 
  

 

(1) 

Chi cục BVMT:  

(a) Trường hợp 1: Dự thảo văn bản trình và dự thảo GPMT 

(b) Trường hợp 2:  

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trình và dự thảo GPMT 

 + Hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trả hồ sơ về Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để trả lại cho Chủ dự án/cơ sở tiếp 

(a) Công chức dự thảo  

văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn 

bản 

2,5 ngày 2,5 ngày 
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tục chỉnh sửa, bổ sung; quay lại quy trình từ Bước 7 

Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở  0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 9 Cấp GPMT UBND tỉnh 1,5 ngày 1,5 ngày 

Bước 10 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 

chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

   15 ngày 15 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 

- Đối với hồ sơ được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 15 ngày. 

- Đối với hồ sơ được thông qua không cần chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 14,75 ngày. 

3.2. Cấp giấy phép môi trường: Dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Thứ tự  

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý  

Thời gian giải quyết (ngày) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số hóa  

hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định. 

  

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

 

0,25 ngày 

 

0,25 ngày 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ Sở Nông nghiệp và Môi   
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trường (Sở N&MT) 

2.1 Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại Bước 4 

(a) Công chức             thụ lý 

hồ sơ (Công chức) 

(b) Lãnh đạo 

Chi cục BVMT (LĐCC) 

Chuyển sang  

thực hiện Bước 4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

(1) 
Chi cục Bảo vệ môi trường (Chi cục BVMT): Dự thảo văn bản thông báo trả 

hồ sơ 

(a) Công chức               

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

04 ngày  04 ngày  

(2) Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở  0,5 ngày  0,5 ngày  

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 4 Tổ chức thẩm định/kiểm tra 

Sở NN&MT; Hội đồng 

thẩm định (HĐTĐ)/ 

Đoàn kiểm tra 

 

 

(1)   

Chi cục BVMT:  

Dự thảo các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ cấp GPMT 

theo quy định9  

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn 

bản 

03 ngày 03 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 01 ngày 01 ngày 

(3)   

HĐTĐ/Đoàn kiểm tra: 

(a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ý kiến nhận xét. 

(b) Tổ chức phiên họp chính thức của HĐTĐ (tổ chức khảo sát thực tế 

trong trường hợp cần thiết) hoặc Tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở (thực 

hiện quan trắc chất thải đối với cơ sở thuộc đối tượng theo quy định): 

Thành viên HĐTĐ/ 

 Đoàn kiểm tra 
12 ngày 12 ngày 

 
9 Theo quy định hiện hành, các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ cấp GPMT gồm: Văn bản đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT; văn bản tham vấn cơ quan quản lý nhà nước 

quản lý công trình thủy lợi, văn bản tham vấn chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, văn bản tham vấn UBND cấp tỉnh liền kề và văn 

bản lấy ý kiến tham vấn của tổ chức chuyên môn về kết quả tính toán mô hình phát tán ô nhiễm, sự cố môi trường (nếu có); các văn bản tổ chức thẩm định/kiểm tra (Quyết định thành lập HĐTĐ/Đoàn 

kiểm tra, Giấy mời họp/kiểm tra, thông báo nộp phí và dự toán kinh phí quan trắc chất thải sau xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường đối với cơ sở trong thông báo nộp phí). Trường hợp có quy định 

mới ban hành thì cập nhật theo quy định mới. 
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- Trường hợp 1: Hồ sơ cấp GPMT được thông qua không cần 

chỉnh sửa bổ sung (chuyển Bước 8) 

- Trường hợp 2: Hồ sơ cấp GPMT được thông qua nhưng phải chỉnh 

sửa, bổ sung 

- Trường hợp 3: Hồ sơ cấp GPMT không được thông qua 

(c) Hoàn thiện biên bản thẩm định/kiểm tra 

(4)   Chi cục BVMT: Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định/kiểm tra 

(a) Công chức dự thảo          

văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn 

bản 

03 ngày 03 ngày 

(5) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 5 
Bộ phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên: Trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 6 Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (Trường hợp 2) hoặc lập lại hồ sơ (Trường hợp 3) 
Không tính vào thời gian thực 

hiện quy trình của    Sở NN&MT 

 

(a) Trường hợp 2: Chủ dự án/cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cấp 

GPMT theo yêu cầu của HĐTĐ/Đoàn kiểm tra và nộp lại hồ sơ tại Bộ 

phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để thực hiện quy trình 

từ Bước 8 

Chủ dự án/cơ sở - - 

(b) Trường hợp 3: Chủ dự án/cơ sở lập lại hồ sơ cấp GPMT và 

nộp lại hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên 

để thực hiện quy trình từ Bước 1 

Chủ dự án/cơ sở - - 

Bước 7 Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với Trường hợp 2 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 8 Soát xét hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp GPMT hoặc dự thảo văn bản trả lại hồ sơ    

(1) 

Chi cục BVMT:  

(a) Trường hợp 1: Dự thảo văn bản trình và dự thảo GPMT 

(b) Trường hợp 2:  

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trình và dự thảo GPMT 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC 

soát xét văn bản 

5,5 ngày 5,5 ngày 
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 + Hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trả hồ sơ về Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để trả lại cho Chủ dự án/cơ sở tiếp 

tục chỉnh sửa, bổ sung; quay lại quy trình từ Bước 7 

Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở  0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 9 Cấp GPMT UBND tỉnh 3,5 ngày 3,5 ngày 

Bước 10 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 

chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 

 

 

0,25 ngày 

   30 ngày 30 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 

- Đối với hồ sơ được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 30 ngày. 

- Đối với hồ sơ được thông qua không cần chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 29,75 ngày. 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (GPMT). 

Thứ tự  

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý  

Thời gian giải quyết (ngày) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4  

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, 

số hóa hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy 

định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 
 

0,25 ngày 

 

0,25 ngày 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ Sở Nông nghiệp và Môi   
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trường (Sở NN&MT) 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4 

(a) Công chức thụ lý hồ sơ 

(Công chức)  

 (b) Lãnh đạo Chi cục 

BVMT (LĐCC) 

Chuyển sang  

thực hiện Bước 4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện    

(1) 
Chi cục Bảo vệ môi trường (Chi cục BVMT): Dự thảo văn bản 

thông báo trả hồ sơ 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét  

văn bản 

8 ngày 8 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở  0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không đủ 

điều kiện 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 4 Tham mưu trình cấp phép Sở NN&MT   

(1) 

Chi cục BVMT: Dự thảo văn bản trình và dự thảo GPMT                   

điều chỉnh 

 

a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét  văn bản 

10 ngày 10 ngày 

(2) Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở  0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 5 Cấp GPMT điều chỉnh UBND tỉnh 04 ngày 04 ngày 

Bước 6 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 

 

0,25 ngày 

 

 Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày 15 ngày 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép môi trường (GPMT). 

6.1.Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Thứ tự  

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý  Thời gian giải quyết (ngày) 
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Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số hóa  

hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên  

0,25 ngày 

 

0,25 ngày 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường (Sở NN&MT) 
 

 

2.1 Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại Bước 4 

(a) Công chức             thụ lý 

hồ sơ (Công chức) 

(b) Lãnh đạo 

Chi cục BVMT (LĐCC) 

Chuyển sang  

thực hiện Bước 4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

(1) 
Chi cục Bảo vệ môi trường (Chi cục BVMT): Dự thảo văn bản thông báo trả 

hồ sơ 

(a) Công chức               

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC    

soát xét văn bản 

4 ngày  4 ngày  

(2) Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở  0,5 ngày  0,5 ngày  

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 4 Tổ chức thẩm định/kiểm tra 

Sở NN&MT; Hội đồng 

thẩm định (HĐTĐ)/ 

Đoàn kiểm tra 

 

 

(1)   
Chi cục BVMT:  

Dự thảo các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ cấp GPMT theo quy 

(a) Công chức             dự 

thảo văn bản; 
02 ngày 02 ngày 
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định10  (b) LĐCC 

soát xét văn bản 

(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

(3)   

HĐTĐ/Đoàn kiểm tra: 

(a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ý kiến nhận xét. 

(b) Tổ chức phiên họp chính thức của HĐTĐ (tổ chức khảo sát thực tế 

trong trường hợp cần thiết) hoặc Tổ chức kiểm tra  thực tế tại cơ sở (thực 

hiện quan trắc chất thải đối với cơ sở thuộc đối tượng theo quy định): 

- Trường hợp 1: Hồ sơ cấp GPMT được thông qua không cần chỉnh sửa 

bổ sung (chuyển Bước 8) 

- Trường hợp 2: Hồ sơ cấp GPMT được thông qua nhưng phải chỉnh 

sửa, bổ sung 

- Trường hợp 3: Hồ sơ cấp GPMT không được thông qua 

(c) Hoàn thiện biên bản thẩm định/kiểm tra 

Thành viên 

HĐTĐ/ 

Đoàn kiểm tra 

4,5 ngày 4,5 ngày 

(4)   Chi cục BVMT: Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định/kiểm tra 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC 

soát xét văn bản 

02 ngày 02 ngày 

(5) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 5 Trả kết quả giải quyết TTHC  

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 6 Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (Trường hợp 2) hoặc lập lại hồ sơ (Trường hợp 3) 
Không tính vào thời gian thực 

hiện quy trình của    Sở NN&MT 

 
(a) Trường hợp 2:  Chủ dự án/cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cấp 

GPMT theo yêu cầu của HĐTĐ/Đoàn kiểm tra và nộp lại hồ sơ tại Bộ 
Chủ dự án/cơ sở - - 

 
10 Theo quy định hiện hành, các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ cấp GPMT gồm: Văn bản đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT; văn bản tham vấn cơ quan quản lý nhà nước 

quản lý công trình thủy lợi, văn bản tham vấn chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, văn bản tham vấn UBND cấp tỉnh liền kề và văn 

bản lấy ý kiến tham vấn của tổ chức chuyên môn về kết quả tính toán mô hình phát tán ô nhiễm, sự cố môi trường (nếu có); các văn bản tổ chức thẩm định/kiểm tra (Quyết định thành lập HĐTĐ/Đoàn 

kiểm tra, Giấy mời họp/kiểm tra, thông báo nộp phí và dự toán kinh phí quan trắc chất thải sau xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường đối với cơ sở trong thông báo nộp phí). Trường hợp có quy định 

mới ban hành thì cập nhật theo quy định mới. 
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phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để thực hiện quy trình 

từ Bước 8 

(b) Trường hợp 3: Chủ dự án/cơ sở lập lại hồ sơ cấp GPMT và nộp lại 

hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để thực 

hiện quy trình từ Bước 1 

Chủ dự án/cơ sở - - 

Bước 7 Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với Trường hợp 2 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 8 Soát xét hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp lại GPMT hoặc dự thảo văn bản trả lại hồ sơ    

(1) 

Chi cục BVMT:  

(a) Trường hợp 1: Dự thảo văn bản trình và dự thảo GPMT 

(b) Trường hợp 2:  

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trình và dự thảo GPMT 

 + Hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trả hồ sơ về Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để trả lại cho Chủ dự án/cơ sở tiếp 

tục          chỉnh sửa, bổ sung; quay lại quy trình từ Bước 7 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC 

soát xét văn bản 

03 ngày 03 ngày 

Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở  0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 9 Cấp lại GPMT UBND tỉnh 02 ngày 02 ngày 

Bước 10 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 

chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

   15 ngày 15 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 

- Đối với hồ sơ được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 15 ngày. 

- Đối với hồ sơ được thông qua không cần chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 14,75 ngày. 

6.2.Trường hợp dự án đầu tư thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Thứ tự  

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý  Thời gian giải quyết (ngày) 
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Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số hóa  

hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên  

0,25 ngày 

 

0,25 ngày 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ,  hợp lệ của hồ sơ 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường (Sở NN&MT) 
 

 

2.1 Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại Bước 4 

(a) Công chức             thụ lý 

hồ sơ (Công chức) 

(b) Lãnh đạo 

Chi cục BVMT (LĐCC) 

Chuyển sang  

thực hiện Bước 4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

(1) 
Chi cục Bảo vệ môi trường (Chi cục BVMT): Dự thảo văn bản thông báo trả 

hồ sơ 

(a) Công chức               

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC    

soát xét văn bản 

04 ngày  04 ngày  

(2) Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở  0,5 ngày  0,5 ngày  

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 4 Tổ chức thẩm định/kiểm tra 

Sở NN&MT; Hội đồng 

thẩm định (HĐTĐ)/ 

Đoàn kiểm tra 

 

 

(1)   
Chi cục BVMT:  

Dự thảo các văn bản  liên quan đến giải quyết hồ sơ cấp GPMT theo quy 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 
03 ngày 03 ngày 
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định11  (b) LĐCC soát xét văn 

bản 

(2) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 01 ngày 01 ngày 

(3)   

HĐTĐ/Đoàn kiểm tra: 

(a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, viết ý kiến nhận xét. 

(b) Tổ chức phiên họp chính thức của HĐTĐ (tổ chức khảo sát thực tế 

trong trường hợp cần thiết) hoặc Tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở (thực 

hiện quan trắc chất thải đối với cơ sở thuộc đối tượng theo quy định): 

- Trường hợp 1: Hồ sơ cấp GPMT được thông qua không cần chỉnh sửa 

bổ sung (chuyển Bước 8) 

- Trường hợp 2: Hồ sơ cấp GPMT được thông qua nhưng phải chỉnh 

sửa, bổ sung 

- Trường hợp 3: Hồ sơ cấp GPMT không được thông qua 

(c) Hoàn thiện biên bản thẩm định/kiểm tra 

Thành viên 

HĐTĐ/ 

Đoàn kiểm tra 

12 ngày 12 ngày 

(4)   Chi cục BVMT: Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định/kiểm tra 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC 

soát xét văn bản 

03 ngày 03 ngày 

(5) Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở 0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 5 Trả kết quả giải quyết TTHC  

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 6 Chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (Trường hợp 2) hoặc lập lại hồ sơ (Trường hợp 3) 
Không tính vào thời gian thực 

hiện quy trình của    Sở NN&MT 

 
(a) Trường hợp 2:  Chủ dự án/cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cấp 

GPMT theo yêu cầu của HĐTĐ/Đoàn kiểm tra và nộp lại hồ sơ tại Bộ 
Chủ dự án/cơ sở - - 

 
11 Theo quy định hiện hành, các văn bản liên quan đến giải quyết hồ sơ cấp GPMT gồm: Văn bản đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT; văn bản tham vấn cơ quan quản lý nhà nước 

quản lý công trình thủy lợi, văn bản tham vấn chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, văn bản tham vấn UBND cấp tỉnh liền kề và văn 

bản lấy ý kiến tham vấn của tổ chức chuyên môn về kết quả tính toán mô hình phát tán ô nhiễm, sự cố môi trường (nếu có); các văn bản tổ chức thẩm định/kiểm tra (Quyết định thành lập HĐTĐ/Đoàn 

kiểm tra, Giấy mời họp/kiểm tra, thông báo nộp phí và dự toán kinh phí quan trắc chất thải sau xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường đối với cơ sở trong thông báo nộp phí). Trường hợp có quy định 

mới ban hành thì cập nhật theo quy định mới. 
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phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để thực hiện quy trình 

từ Bước 8 

(b) Trường hợp 3: Chủ dự án/cơ sở lập lại hồ sơ cấp GPMT và nộp lại 

hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để thực 

hiện quy trình từ Bước 1 

Chủ dự án/cơ sở - - 

Bước 7 Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đối với Trường hợp 2 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 8 Soát xét hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp lại GPMT hoặc dự thảo văn bản trả lại hồ sơ    

(1) 

Chi cục BVMT:  

(a) Trường hợp 1: Dự thảo văn bản trình và dự thảo GPMT 

(b) Trường hợp 2:  

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trình và dự thảo GPMT 

 + Hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo văn bản trả hồ sơ về Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên để trả lại cho Chủ dự án/cơ sở tiếp 

tục          chỉnh sửa, bổ sung; quay lại quy trình từ Bước 7 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn 

bản 

5,5 ngày 5,5 ngày 

Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục BVMT dự thảo Lãnh đạo Sở  0,5 ngày 0,5 ngày 

Bước 9 Cấp lại GPMT UBND tỉnh 3,5 ngày 3,5 ngày 

Bước 10 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 

chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 

0,25 ngày 0,25 ngày 

   30 ngày 30 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 

- Đối với hồ sơ được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 30 ngày. 

- Đối với hồ sơ được thông qua không cần chỉnh sửa bổ sung, tổng thời gian thực hiện 29,25 ngày. 

 

II. Lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

1. Thủ tục hành chính: Phê duyệt Phương án khai thác mẫu vật loài nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên 

Thứ tự 

công 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm xử lý công 

việc 

Thời gian  

(ngày làm việc) 
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việc Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số 

hóa hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên  

 

0,25 ngày làm 

việc 

 

 

0,25 ngày 

làm việc 

 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 

Sở Nông nghiệp và môi 

trường  

(Sở NN&MT) 

 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4;  

(a) Công chức             thụ 

lý hồ sơ (Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ 

môi trường (LĐCC) 

Chuyển sang thực hiện tại Bước 

4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

 
Dự thảo văn bản thông báo kết quả để tổ chức, cá nhân bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ; quay lại quy trình từ Bước 112 

(a) Công chức             dự 

thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

 Ban hành văn bản thông báo Lãnh đạo Sở 
0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 4 Soát xét hồ sơ, dự thảo Cấp giấy phép Chi cục Bảo vệ môi trường   

 
Dự thảo văn bản trình và dự thảo giấy phép  

 

(a) Công chức             dự 

thảo văn bản; 
08 ngày làm việc 

08 ngày làm 

việc 

 
12 Thời gian để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thực hiện quy trình của Sở NN&MT. 
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(b) LĐCC soát xét văn bản 

Bước 5 Quyết định cấp Giấy phép 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

2,5 ngày làm 

việc 

2,5 ngày làm 

việc 

Bước 6 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho 

tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
11 ngày làm 

việc 

11 ngày làm 

việc 

2. Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép trao đổi, tặng cho mẫu vật của loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (sau đây 

gọi là Giấy phép) 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý công 

việc 

Thời gian  

(ngày làm việc) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số 

hóa hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên  

 

0,25 ngày làm 

việc 

 

 

0,25 ngày 

làm việc 

 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 

Sở Nông nghiệp và môi 

trường  

(Sở NN&MT) 

 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4;  

(a) Công chức             thụ 

lý hồ sơ (Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ 

môi trường (LĐCC) 

Chuyển sang thực hiện tại Bước 

4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    
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Dự thảo văn bản thông báo kết quả để tổ chức, cá nhân bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ; quay lại quy trình từ Bước 113 

(a) Công chức             dự 

thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

 Ban hành văn bản thông báo Lãnh đạo Sở 
0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 4 Soát xét hồ sơ, dự thảo Cấp giấy phép Chi cục Bảo vệ môi trường   

 
Dự thảo văn bản trình và dự thảo giấy phép  

 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

12,5 ngày làm 

việc 

12,5 ngày 

làm việc 

Bước 5 Quyết định cấp Giấy phép 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
02 ngày làm việc 

02 ngày làm 

việc 

Bước 6 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho 

tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
15 ngày làm 

việc 

15 ngày làm 

việc 

3. Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

Thứ tự  

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc 

Thời gian  

(ngày làm việc) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 
Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số 

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

0,25 ngày làm 

việc   

0,25 ngày 

làm việc  

 
13 Thời gian để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thực hiện quy trình của Sở NN&MT. 
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hóa hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

Nguyên   

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 
Sở Nông nghiệp và Môi trường 

(Sở NN&MT) 
 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4;  

(a) Công chức thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi 

trường (LĐCC) 

Chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

(1) Chi cục Bảo vệ môi trường: Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ 

(a) Công chức               

dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC    

soát xét văn bản 

0,25 ngày làm 

việc  

0,25 ngày 

làm việc  

(2) 
Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục Bảo vệ môi trường dự 

thảo 
Lãnh đạo Sở  

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC  

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 4 Tổ chức thẩm định 
Sở NN&MT; 

Hội đồng thẩm định (HĐTĐ)  
 

 

(1)   
Chi cục Bảo vệ môi trường: Dự thảo các văn bản liên quan đến giải 

quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định  

(a) Công chức dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

03 ngày làm 

việc 

03 ngày làm 

việc 

(2) 
Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục Bảo vệ môi 

trường dự thảo 
Lãnh đạo Sở 

01 ngày làm 

việc  

01 ngày làm 

việc  

(3) UBND tỉnh: Ban hành các văn bản do Sở NNMT dư thảo  Chủ tịch UBND tỉnh 
03 ngày làm 

việc 

03 ngày làm 

việc 

(3)   
Tổ chức thẩm định  

 Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, họp HĐTĐ, viết ý kiến nhận xét: 

Sở NN&MT/Thành viên HĐTĐ 

 

14,5 ngày làm 

việc 

14,5 ngày 

làm việc  
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- Trường hợp 1: Hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 

(chuyển Bước 6) 

- Trường hợp 2: Hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng 

nhận (chuyển Bước 5) 

Bước 5 
Bộ phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên: Trả kết quả 

giải quyết TTHC  

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc  

Bước 6 Soát xét hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp giấy phép    

(1) 

Chi cục Bảo vệ môi trường:  

Dự thảo văn bản trình và dự thảo giấy phép 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

02 ngày làm 

việc 

02 ngày làm 

việc 

Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục Bảo vệ môi 

trường dự thảo 
Lãnh đạo Sở  

01 ngày làm 

việc 

01 ngày làm 

việc 

Bước 7 Cấp giấy chứng nhận Chủ tịch UBND tỉnh 
02 ngày làm 

việc 

02 ngày làm 

việc 

Bước 8 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

 Tổng thời gian giải quyết  
27 ngày làm 

việc 

27 ngày 

làm việc 

4. Thủ tục hành chính: Thả động vật nuôi sinh sản tại cơ sở nuôi, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học về môi trường tự nhiên 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý công 

việc 

Thời gian  

(ngày làm việc) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số 

hóa hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên  

0,25 ngày làm 

việc 

 

0,25 ngày 

làm việc 
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- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định. 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 

Sở Nông nghiệp và môi 

trường  

(Sở NN&MT) 

 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4 

(a) Công chức thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ 

môi trường (LĐCC) 

chuyển sang thực hiện tại Bước 

4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

 
Dự thảo văn bản thông báo kết quả để tổ chức, cá nhân bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ; quay lại quy trình từ Bước 114 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

 Ban hành văn bản thông báo Lãnh đạo Sở 
0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC  

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 4 Soát xét hồ sơ, tham vấn các cơ quan, chuyên gia liên quan Chi cục Bảo vệ môi trường   

(1) 

Dự thảo văn bản tham vấn cơ quan khoa học CITES, cơ quan 

chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuyên gia có liên 

quan và cơ quan có thẩm quyền quản lý khu vực dự kiến thả 

 

(a) Công chức             dự 

thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

02 ngày làm việc 
02 ngày làm 

việc 

(2) 
Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục Bảo vệ môi trường 

dự thảo 
Lãnh đạo Sở 01 ngày làm việc 

01 ngày làm 

việc 

(3) 

Cơ quan khoa học CITES, cơ quan chuyên môn của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường, chuyên gia có liên quan và cơ quan có thẩm 

quyền quản lý khu vực dự kiến thtrả lời nội dung tham vấn 

Các cơ quan, chuyên gia 

liên quan 
10 ngày làm việc 

10 ngày làm 

việc 

 
14 Thời gian để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thực hiện quy trình của Sở NN&MT. 
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Bước 5 Phê duyệt phương án thả lại  Sở NN&MT   

(1) Dự thảo văn bản phê duyệt phương án thả lại 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

02 ngày làm việc 
02 ngày làm 

việc 

(2) 
Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục Bảo vệ môi trường 

dự thảo 
Lãnh đạo Sở 

0,5 ngày làm 

việc 

0,5 ngày làm 

việc 

Bước 6 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho 

tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
16 ngày làm 

việc 

16 ngày làm 

việc 

5. Thủ tục hành chính: Đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý công 

việc 

Thời gian  

(ngày làm việc) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số 

hóa hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên  

0,25 ngày 

làm việc 

 

0,25 ngày 

làm việc 

 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 
Sở Nông nghiệp và môi 

trường (Sở NN&MT) 
 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4 

(a) Công chức thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ 

Chuyển sang  

thực hiện Bước 4 
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môi trường (LĐCC) 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

 
Dự thảo văn bản thông báo kết quả để tổ chức, cá nhân bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ; quay lại quy trình từ Bước 115 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

 Ban hành văn bản thông báo Lãnh đạo Sở 
0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 4 Soát xét hồ sơ, dự thảo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định  Sở NN&MT   

(1) 
Dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định 

 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

4,5 ngày làm 

việc 

4,5 ngày làm 

việc 

(2) 
Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục Bảo vệ môi trường 

dự thảo 
Lãnh đạo Sở 

0,5 ngày làm 

việc 

0,5 ngày làm 

việc 

Bước 5 
Quyết định cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học 

tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại 
Chủ tịch UBND tỉnh 

1,5 ngày làm 

việc 

1,5 ngày làm 

việc 

Bước 6 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho 

tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
07 ngày làm 

việc 

07 ngày làm 

việc 

6. Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc 

Thời gian (ngày làm việc) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  Chuyên viên tại Bộ phận một   

 
15 Thời gian để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thực hiện quy trình của Sở NN&MT. 
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- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số 

hóa hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên  

0,25 ngày làm 

việc  

 

0,25 ngày 

làm việc 

 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 
Sở Nông nghiệp và môi 

trường (Sở NN&MT) 
 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4 

(a) Công chức thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi 

trường (LĐCC) 

Chuyển sang  

thực hiện Bước 4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

 
Dự thảo văn bản thông báo kết quả để tổ chức, cá nhân bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ; quay lại quy trình từ Bước 116 

(a) Công chức dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

 Ban hành văn bản thông báo Lãnh đạo Sở 
0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ 

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 4 Tổ chức thẩm định 
Sở NN&MT; Hội đồng thẩm 

định (HĐTĐ)  
 

 

(1)   
Chi cục Bảo vệ môi trường: Dự thảo các văn bản liên quan đến giải 

quyết hồ sơ cấp giấy phép theo quy định  

(a) Công chức dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

01 ngày làm 

việc 

01 ngày làm 

việc 

(2) 
Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục Bảo vệ môi 

trường dự thảo 
Lãnh đạo Sở 

0,5 ngày làm 

việc  

0,5 ngày 

làm việc  

(4)   

Tổ chức thẩm định  

 Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, họp HĐTĐ, viết ý kiến nhận xét: 

- Trường hợp 1: Hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy phép (chuyển 

Bước 6) 

Sở NN&MT/Thành viên HĐTĐ 
3,75 ngày làm 

việc 

3,75 ngày 

làm việc  

 
16 Thời gian để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thực hiện quy trình của Sở NN&MT. 
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- Trường hợp 2: Hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép 

(chuyển Bước 5) 

Bước 5 
Bộ phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên: Trả kết quả 

giải quyết TTHC  

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc  

Bước 6 
Soát xét hồ sơ, dự thảo trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy 

phép  
Sở NN&MT  

 

(1) 
Dự thảo văn bản trình và dự thảo giấy phép  

 

(a) Công chức dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

01 ngày làm 

việc 

01 ngày làm 

việc 

(2) 
Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục Bảo vệ môi trường 

dự thảo 
Lãnh đạo Sở 

0,5 ngày làm 

việc 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 7 Quyết định việc cấp Giấy phép  Chủ tịch UBND tỉnh 
2,75 ngày làm 

việc 

2,75 ngày 

làm việc 

Bước 8 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
10 ngày làm 

việc 

10 ngày 

làm việc 

7. Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc 

Thời gian (ngày làm việc) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số 

hóa hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên  

 

0,25 ngày làm 

việc  

 

 

0,25 ngày 

làm việc 
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Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 
Sở Nông nghiệp và môi 

trường (Sở NN&MT) 
 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4 

(a) Công chức thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi 

trường (LĐCC) 

Chuyển sang  

thực hiện Bước 4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

 
Dự thảo văn bản thông báo kết quả để tổ chức, cá nhân bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ; quay lại quy trình từ Bước 117 

(a) Công chức dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

 Ban hành văn bản thông báo Lãnh đạo Sở 
0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ 

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 4 Tổ chức thẩm định 
Sở NN&MT; Hội đồng thẩm 

định (HĐTĐ)  
 

 

(1)   
Chi cục Bảo vệ môi trường: Dự thảo các văn bản liên quan đến giải 

quyết hồ sơ cấp giấy phép theo quy định  

(a) Công chức dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

02 ngày làm 

việc 

02 ngày làm 

việc 

(2) 
Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục Bảo vệ môi 

trường dự thảo 
Lãnh đạo Sở 

01 ngày làm 

việc  

01 ngày làm 

việc  

(4)   

Tổ chức thẩm định  

 Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, họp HĐTĐ, viết ý kiến nhận xét: 

- Trường hợp 1: Hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy phép (chuyển 

Bước 6) 

- Trường hợp 2: Hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép 

(chuyển Bước 5) 

Sở NN&MT/Thành viên HĐTĐ 

 

9,5 ngày làm 

việc 

9,5 ngày 

làm việc  

Bước 5 
Bộ phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên: Trả kết quả 

giải quyết TTHC  

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc  

Bước 6 Soát xét hồ sơ, dự thảo trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy Sở NN&MT   

 
17 Thời gian để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thực hiện quy trình của Sở NN&MT. 
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phép  

(1) Dự thảo văn bản trình và dự thảo giấy phép  
(a) Công chức dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

01 ngày làm 

việc 

01 ngày làm 

việc 

(2) 
Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục Bảo vệ môi trường 

dự thảo 
Lãnh đạo Sở 

01 ngày làm 

việc 

01 ngày làm 

việc 

Bước 7 Quyết định việc cấp Giấy phép  Chủ tịch UBND tỉnh 
03 ngày làm 

việc 

03 ngày làm 

việc 

Bước 8 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
18 ngày làm 

việc 

18 ngày 

làm việc 

 

8. Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép tiếp cận nguồn gen 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm xử lý công 

việc 

Thời gian  

(ngày làm việc) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số 

hóa hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên  

 

0,25 ngày làm 

việc 

 

 

0,25 ngày 

làm việc 

 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 
Sở Nông nghiệp và môi 

trường (Sở NN&MT) 
 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4;  

(a) Công chức thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

Chuyển sang thực hiện tại Bước 

4 
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(b) Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ 

môi trường (LĐCC) 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

 
Dự thảo văn bản thông báo kết quả để tổ chức, cá nhân bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ; quay lại quy trình từ Bước 118 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

 Ban hành văn bản thông báo Lãnh đạo Sở 
0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trả kết quả giải quyết TTHC đối với trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 4 Soát xét hồ sơ, dự thảo Cấp giấy phép Chi cục Bảo vệ môi trường   

 
Dự thảo văn bản trình và dự thảo giấy phép  

 

(a) Công chức dự thảo văn 

bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

01 ngày làm việc 
01 ngày làm 

việc 

 Sở NNMT: Ban hành Tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh  Lãnh đạo Sở 
0,5 ngày làm 

việc 

0,5 ngày làm 

việc 

Bước 5 Quyết định cấp Giấy phép Chủ tịch UBND tỉnh 01 ngày làm việc 
01 ngày làm 

việc 

Bước 6 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho 

tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC  
03 ngày làm 

việc 

03 ngày làm 

việc 

9. Thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

Thứ tự  

công việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công việc 

Thời gian  

(ngày làm việc ) 

 
18 Thời gian để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thực hiện quy trình của Sở NN&MT. 
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Tại cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết 

Tại Bộ 

phận một 

cửa bất kỳ 

1 2 3 4 5 

Bước 1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số 

hóa hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc   

 

0,25 ngày 

làm việc  

 

Bước 2 Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 
Sở Nông nghiệp và Môi trường 

(Sở NN&MT) 
 

 

2.1 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4;  

(a) Công chức thụ lý hồ sơ 

(Công chức) 

(b) Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi 

trường (LĐCC) 

Chuyển sang thực hiện tại 

Bước 4 

2.2 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ    

(1) Chi cục Bảo vệ môi trường: Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ 
(a) Công chức dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

0,25 ngày làm 

việc  

0,25 ngày 

làm việc  

(2) 
Sở NN&MT: Ban hành văn bản do Chi cục Bảo vệ môi trường dự 

thảo 
Lãnh đạo Sở  

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 3 Trả kết quả giải quyết TTHC  

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

Bước 4 Tổ chức thẩm định 
Sở NN&MT; Hội đồng thẩm 

định (HĐTĐ)  
 

 

(1)   
Chi cục Bảo vệ môi trường: Dự thảo các văn bản liên quan đến giải 

quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định  

(a) Công chức dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

03 ngày làm 

việc 

03 ngày làm 

việc 

(2) 
Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục Bảo vệ môi 

trường dự thảo 
Lãnh đạo Sở 

01 ngày làm 

việc  

01 ngày làm 

việc  
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(3) UBND tỉnh: Ban hành các văn bản do Sở NNMT dư thảo  Chủ tịch UBND tỉnh 
03 ngày làm 

việc 

03 ngày làm 

việc 

(3)   

Tổ chức thẩm định  

 Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, họp HĐTĐ, viết ý kiến nhận xét: 

- Trường hợp 1: Hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 

(chuyển Bước 6) 

- Trường hợp 2: Hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng 

nhận (chuyển Bước 5) 

Sở NN&MT/Thành viên HĐTĐ 

 

14,5 ngày làm 

việc 

14,5 ngày 

làm việc  

Bước 5 
Bộ phận một cửa trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên: Trả kết quả 

giải quyết TTHC  

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc  

Bước 6 Soát xét hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp giấy phép    

(1) 

Chi cục Bảo vệ môi trường:  

Dự thảo văn bản trình và dự thảo giấy phép 

(a) Công chức dự thảo văn bản; 

(b) LĐCC soát xét văn bản 

02 ngày làm 

việc 

02 ngày làm 

việc 

Sở NN&MT: Ban hành các văn bản do Chi cục Bảo vệ môi 

trường dự thảo 
Lãnh đạo Sở  

01 ngày làm 

việc 

01 ngày làm 

việc 

Bước 7 Cấp giấy chứng nhận Chủ tịch UBND tỉnh 
02 ngày làm 

việc 

02 ngày làm 

việc 

Bước 8 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận một 

cửa trong phạm vi tỉnh Thái 

Nguyên 

0,25 ngày làm 

việc 

0,25 ngày 

làm việc 

 Tổng thời gian giải quyết  
27 ngày làm 

việc 

27 ngày 

làm việc 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. Lĩnh vực Môi trường 

1. Tên thủ tục hành chính: Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

Thứ 

tự  

công 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

xử lý  

Thời gian giải quyết (ngày) 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền giải 

Tại cơ quan có 

thẩm quyền giải 
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việc quyết quyết 

Bước 

1 

Tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ:  
- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, số 

hóa hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định.  

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần: Hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định. 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 
0,25 ngày 0,25 ngày 

Bước 

2 
Tổ chức họp lấy ý kiến  

Chủ dự án;  

UBND xã 
14,5 ngày 14,5 ngày 

(1) 
Niêm yết công khai báo cáo ĐTM trước thời điểm họp ít nhất 

05 ngày 

Chủ dự án;  

UBND cấp xã 

14,5 ngày 14,5 ngày 

(2) 
Dự thảo văn bản thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp 

tham vấn lấy ý kiến các đối tượng theo quy định 

(a) Công chức dự thảo 

văn bản; 

(b) Lãnh đạo UBND xã 

ban hành văn bản 

(3) 

Tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cá nhân 

theo quy định; Chủ đầu tư trình bày nội dung tham vấn; ghi 

biên bản họp. 

Chủ dự án;  

UBND xã 

(4) 
Gửi phiếu lấy ý kiến tham vấn tới các đối tượng không 

tham dự phiên họp 

Chủ dự án;  

UBND cấp xã 

(5) 
Dự thảo văn bản trả lời của UBND xã đối với Chủ dự án 

về nội dung tham vấn báo cáo ĐTM 

(a) Công chức dự thảo 

văn bản; 

(b) Lãnh đạo UBND xã 

ban hành văn bản 

Bước 

3 
Số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, trả kết quả giải quyết TTHC cho 

tổ chức, cá nhân 

Chuyên viên tại Bộ phận 

một cửa trong phạm vi 

tỉnh Thái Nguyên 
0,25 ngày 0,25 ngày 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 15 ngày 15 ngày 
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